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ĐỀ THI THỰC HÀNH NÂNG BẬC THỢ 

(BẬC 3/7) 

NGÀNH:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Số lượng: 39 học viên. Thời gian:  90 phút
I. ĐỀ 1:

Lắp ráp và sửa chữa mạch điều khiển động cơ KĐB ba pha khởi động đổi nối (/(,  dừng hãm động năng tác động bằng nút nhấn. 

Có đồng hồ đo dòng điện tổng; động cơ được bảo vệ quá tải; có đèn hiển thị trạng thái làm việc của động cơ, có một nút dừng khẩn cấp toàn bộ mạch điện.

II. CÁC YÊU CẦU:

1. Kỹ thuật: 

· Mạch điện hoạt động đúng theo yêu cầu.

· Tìm và khắc phục sự cố nhanh chóng, chính xác

· Không gây cháy nổ, chạm chập.

     2. Các yêu cầu khác:

· Tổ chức: Nơi làm việc gọn gàng, sắp xếp khoa học

· Thao tác:Vững vàng, chính xác, đúng quy trình

· An toàn: Cho người và thiết bị

· Thời gian: 90 phút/ học sinh

III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

1. Được sử dụng những trang bị nhà trường hiện có.

2. Không chuẩn bị phôi liệu trước.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 
7 điểm

2. Tổ chức: 
0.5 điểm

3. Thao tác: 
1 điểm

4. An toàn: 
0.5 điểm

5. Thời gian: 
1 điểm






P. TRƯỞNG  KHOA

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    

THANG ĐIỂM

ĐIỂM KỸ THUẬT: 7 điểm 

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	I.
	Mạch điều khiển:
	3.0
	

	1
	Khởi động ở chế độ Y 
	0.5
	

	2
	Làm việc ở chế độ (
	0.75
	

	3
	Rơ le thời gian được cắt khỏi nguồn điện sau khi tác động xong.
	0.25
	

	
	Dừng hãm động năng tác động bằng nút nhấn
	0.5
	

	
	Sửa chữa hư hỏng:
	
	

	1
	Xác định hư hỏng nhanh, chính xác
	0.5
	

	2
	Khắc phục hư hỏng nhanh, chắc chắn
	0.5
	

	II.
	Mạch động lực:
	3.0
	

	1
	Khởi động ở chế độ Y 
	0.5
	

	2
	Làm việc ở chế độ (
	0.75
	

	3
	Dừng hãm động năng
	0.75
	

	
	Sửa chữa hư hỏng:
	
	

	1
	Xác định hư hỏng nhanh, chính xác
	0.5
	

	2
	Khắc phục hư hỏng nhanh, chắc chắn
	0.5
	

	III.
	Yêu cầu khác:
	1. 0
	

	1
	Có đồng hồ A
	0.25
	

	2
	Có rơle nhiệt bảo vệ quá tải 
	0.25
	

	3
	Có đèn hiển thị các chế độ làm việc của động cơ 
	0.25
	

	4
	Có nút dừng khẩn cấp
	0.25
	


CÁC ĐIỂM KHÁC

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0. điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm


Nếu vượt  5 phút
0.5 điểm


Nếu vượt 10 phút
0.25 điểm


Nếu vượt 15 phút
0.0 điểm

GHI CHÚ: 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.
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ĐỀ THI THỰC HÀNH NÂNG BẬC THỢ 

(BẬC 3/7) 

NGÀNH:  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Số lượng: 39 học viên. Thời gian:  90 phút
I. ĐỀ 2:

Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ pha, dừng hãm động năng tác động tự động sau 5 giây.

Có đồng hồ đo dòng điện tổng; động cơ được bảo vệ quá tải; có đèn hiển thị trạng thái làm việc của động cơ, có một nút dừng khẩn cấp toàn bộ mạch điện.

II. CÁC YÊU CẦU:

     1.  Kỹ thuật:

· Mạch hoạt động đúng yêu cầu.
· Tìm và khắc phục sự cố nhanh chóng, chính xác.

· Không gây cháy nổ, chạm chập

2. Các yêu cầu khác:

· Thao tác: Vững vàng, chính xác

· Tổ chức:  Nơi làm việc sắp xếp khoa học, gọn gàng

· An toàn: tuyệt đối cho người và thiết bị 

· Thời gian: 75 phút.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC:

1. Được sử dụng các thiết bị nhà trường hiện có.

2. Có chuẩn bị phôi liệu trước

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:

1. Kỹ thuật: 
7.0 điểm

2. Tổ chức: 
0.5 điểm

3. Thao tác: 
1.0 điểm

4. An toàn: 
0.5 điểm

5. Thời gian: 
1.0 điểm


P. TRƯỞNG  KHOA

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
    

THANG ĐIỂM

ĐIỂM KỸ THUẬT: 7 điểm 

	STT
	Các yêu cầu kỹ thuật
	Điểm
	Ghi chú

	I.
	Mạch điều khiển:
	3.0
	

	1
	Điều khiển động cơ chạy thuận 
	0.75
	

	2
	Điều khiển động cơ chạy nghịch
	0.75
	

	3
	Điều khiển động cơ dừng hãm động năng
	0.75
	

	
	Sửa chữa hư hỏng:
	
	

	1
	Xác định hư hỏng nhanh, chính xác
	0.25
	

	2
	Khắc phục hư hỏng nhanh, chắc chắn
	0.5
	

	II.
	Mạch động lực:
	3.0
	

	1
	Động cơ chạy thuận
	0.75
	

	2
	Động cơ chạy nghịch
	0.75
	

	3
	Động cơ dừng hãm động năng
	0.75
	

	
	Sửa chữa hư hỏng:
	
	

	1
	Xác định hư hỏng nhanh, chính xác
	0.25
	

	2
	Khắc phục hư hỏng nhanh, chắc chắn
	0.5
	

	III.
	Yêu cầu khác:
	1.0
	

	1
	Có đồng hồ A
	0.25
	

	2
	Có rơle nhiệt bảo vệ quá tải động cơ
	0.25
	

	3
	Có đèn hiển thị các chế độ làm việc của động cơ
	0.25
	

	4
	Có nút dừng khẩn cấp toàn mạch điện
	0.25
	


CÁC ĐIỂM KHÁC

1. Tổ chức nơi làm việc: (Gọn gàng, sạch sẽ)
0.5 điểm

2. Thao tác: (Đúng quy trình, chuẩn xác)
1.0 điểm

3. An toàn: (An toàn tuyệt đối cho người, máy móc, dụng cụ)
0.5 điểm

4. Thời gian: (Đạt và vượt trước thời gian qui định)
1.0 điểm


Nếu vượt  5 phút
0.5 điểm


Nếu vượt 10 phút
0.25 điểm


Nếu vượt 15 phút
0.0 điểm


GHI CHÚ: 

1. Điểm kỹ thuật được phân bổ ưu tiên cho những yêu cầu kỹ thuật từ cao đến thấp (không chia bình quân). Điểm kỹ thuật phải ( 3,5 mới cộng các điểm khác để đạt điểm chung của toàn bài.

2. Các mục 1, 2, 3 trong phần II tùy mức độ sai phạm mà trừ điểm hoặc lập biên bản để xử lý.

3. Trong quá trình thi, kiểm tra nếu có tai nạn cho người hoặc hư hỏng máy móc, dụng cụ thì Cán bộ coi thi phải giải quyết sự cố và báo cáo gấp cho Trưởng, Phó khoa hoặc Trưởng ban coi thi để xử lý.

4. GV soạn đề phải nộp bản vẽ chuẩn xác, rõ ràng kèm theo đề và phải được các cấp ký duyệt theo qui định.

